
1 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 BAN TỔ CHỨC CUỘC THI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 HUE-ICT CHALLENGE-2024 

 Số: 242/QĐ-ĐHKH-HueICTC2024 Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 3 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố điểm chuẩn vòng thi sơ loại và danh sách thí sinh tham dự 

Vòng thi chung kết, phần thi lập trình của Cuộc thi Hue-ICT Challenge-2024 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI HUE-ICT CHALLENGE 2024 

Căn cứ Đề án 1313/ĐA-ĐHKH-HueDITA ngày 01/12/2021 của Trường Đại học 

Khoa học, Đại học Huế và Hội Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông tỉnh Thừa Thiên 

Huế về cuộc thi lập trình dành cho học sinh trung học phổ thông và sản phẩm sáng tạo 

công nghệ thông tin dành cho sinh viên cao đẳng, đại học;  

Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-ĐHKH-HueDITA ngày 04/01/2024 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và Chủ tịch Hội Công nghệ thông tin và Điện tử 

viễn thông tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Tổ chức cuộc thi lập trình dành cho học sinh trung 

học phổ thông và sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin dành cho sinh viên cao đẳng, đại 

học năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-ĐHKH ngày 08/01/2024 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Khoa học, Đại học Huế về việc Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Hue-ICT 

Challenge-2024; 

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-ĐHKH-HueICTC2024 ngày 08/01/2024 của Ban Tổ 

chức Cuộc thi Hue-ICT Challenge-2024 ban hành Thể lệ cuộc thi lập trình dành cho học 

sinh trung học phổ thông và sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin dành cho sinh viên 

cao đẳng, đại học năm 2024 (Hue-ICT Challenge-2024) và Quyết định số 189/QĐ-ĐHKH-

HueICTC2024 ngày 04/03/2024 của Ban Tổ chức Cuộc thi Hue-ICT Challenge-2024 về 

việc Điều chỉnh một số điều của Thể lệ cuộc thi lập trình dành cho học sinh trung học phổ 

thông và sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin dành cho sinh viên cao đẳng, đại học 

năm 2024 ban hành theo Quyết định số 33/QĐ-ĐHKH-HueICTC2024 ngày 08/01/2024 

của Ban Tổ chức Cuộc thi Hue-ICT Challenge-2024; 

Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-ĐHKH ngày 07/03/2024 của Ban Tổ chức Cuộc thi 

Hue-ICT Challenge-2022 ban hành Quy định dự thi đối với Vòng thi sơ loại phần thi lập 

trình của Cuộc thi Hue-ICT Challenge-2024; 

Căn cứ kết quả của Vòng thi sơ loại, phần thi lập trình của Cuộc thi Hue-ICT 

Challenge-2024; 

Theo đề nghị của Trưởng ban Thư ký Cuộc thi Hue-ICT Challenge-2024. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố điểm chuẩn Vòng thi sơ loại, phần thi lập trình của Cuộc thi Hue-

ICT Challenge-2024 như sau: 

STT Bảng Điểm chuẩn Số lượng vào vòng chung kết 

1 PRO CHALLENGE 188 120 

2 NAÏ CHALLENGE 81 180 

3 JUNIOR CHALLENGE 181 68 

Tổng 368 

Điều 2. Công bố danh sách thí sinh tham dự Vòng thi chung kết, phần thi lập trình 

của Cuộc thi Hue-ICT Challenge-2024 gồm 368 thí sinh (có danh sách kèm theo). 

Điều 3. Các thành viên của Ban Tổ chức, Trưởng ban Thư ký và các thí sinh có tên 

ở Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: TM. BAN TỔ CHỨC 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; ĐỒNG TRƯỞNG BAN 

- Ban Tổ chức Hue-ICT Challenge-2024; 

- Ban Thư ký Hue-ICT Chanllenge-2024; 

- Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế;  

- Hội CNTT&ĐTVT tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, ĐTĐHCTSV. Võ Thanh Tùng 

 HIỆU TRƯỞNG 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, 

 ĐẠI HỌC HUẾ
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 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

 BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

 HUE-ICT CHALLENGE-2024 

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG THI CHUNG KẾT, 

PHẦN THI LẬP TRÌNH CỦA CUỘC THI HUE-ICT CHALLENGE-2024 

(Kèm theo Quyết định số 242/QĐ-ĐHKH-HueICTC2024 ngày 18/03/2024 

của Ban Tổ chức Cuộc thi Hue-ICT Challenge-2024) 

A. BẢNG PRO CHALLENGE 

STT Họ tên Điểm Trường Tỉnh/Thành phố 

1 Đào Quang Linh 500 THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội 

2 Hoàng Xuân Bách 500 THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội 

3 Nguyễn Hữu Tuấn 500 THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội 

4 Phạm Công Minh 500 THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội 

5 Nguyễn Cảnh Dương 480 THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội 

6 Trần Gia Huy 480 THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội 

7 Võ Thanh Hải 468 THPT Chuyên Nguyễn Du Đắk Lắk 

8 Nguyễn Tuấn Linh 410 THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội 

9 Nguyễn Bùi Đức Dũng 406 THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội 

10 Từ Hoàng Anh 374 THPT Chuyên Chu Văn An Bình Định 

11 Trương Quang Bảo Dương 372 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị 

12 Hà Xuân Thiện 354 THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp Quảng Bình 

13 Hoàng Thiện Nhân 352 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị 

14 Lê Trọng Khôi 350 THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam Hà Nội 

15 Nguyễn Khánh Tài 348 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Khánh Hòa 

16 Dương Kiến Khải 342 PT Năng Khiếu, ĐHQG TPHCM TP Hồ Chí Minh 

17 Hoàng Minh Đức 342 THPT Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 

18 Hồ Hữu Tây 338 THPT Chuyên Hùng Vương Gia Lai 

19 Lê Minh Nhật 338 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị 

20 Nguyễn Xuân Chí Thanh 336 THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội 

21 Lê Nguyễn Hữu An 332 PT Năng Khiếu, ĐHQG TPHCM TP Hồ Chí Minh 

22 Bùi Thành Hiếu 330 THPT Chuyên Hùng Vương Gia Lai 

23 Đinh Gia Bảo 328 THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội 

24 Nguyễn Gia Hưng 320 THPT Tây Sơn Bình Định 

25 Lê Trung Minh Nhật 318 PT Năng Khiếu, ĐHQG TPHCM TP Hồ Chí Minh 

26 Nguyễn Duy Minh 318 THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội 

27 Đặng Minh Tú 316 THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp Quảng Bình 

28 Dương Hoàng Việt 316 THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp Quảng Bình 
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STT Họ tên Điểm Trường Tỉnh/Thành phố 

29 Lưu Phúc Vinh 316 THPT Chuyên Trần Phú Hải Phòng 

30 Trần Mạnh Tiến 316 THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội 

31 Phùng Tuấn Khôi 314 THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội 

32 Dương Hoàng Long 308 PT Năng Khiếu, ĐHQG TPHCM TP Hồ Chí Minh 

33 Lê Văn Thức 306 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Bình Định 

34 Huỳnh Chí Tôn 300 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Bình Định 

35 Võ Bá Thông 298 THPT Chuyên Nguyễn Du Đắk Lắk 

36 Trần Bảo Khánh 296 THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội 

37 Phạm Huy Khánh 294 THPT Chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai 

38 Ninh Đức Nam 290 THPT Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 

39 Phùng Ngọc Nguyên Đức 290 THPT Chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai 

40 Lê Phú Trọng 288 THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa TP Hồ Chí Minh 

41 Võ Ngọc Sinh 288 THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp Quảng Bình 

42 Nguyễn Anh Vũ 286 THPT Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 

43 Bùi Viết Thành 274 THPT Chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai 

44 Đỗ Gia Huy 272 THPT Chuyên Nguyễn Du Đắk Lắk 

45 Nguyễn Chí Tính 272 THPT Chuyên Hoàng Lê Kha Tây Ninh 

46 Trịnh Minh Quang 264 THPT Chuyên Lý Tự Trọng Cần Thơ 

47 Đỗ Đăng Khoa 262 PT Năng Khiếu, ĐHQG TPHCM TP Hồ Chí Minh 

48 Lê Phạm Duy Khoa 262 THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội 

49 Trần Anh Thi 262 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Bình Định 

50 Trần Hưng Tiến 260 THPT Chuyên Quốc Học Thừa Thiên Huế 

51 Nguyễn Đăng Khang 258 THPT Chuyên Hùng Vương Gia Lai 

52 Nguyễn Đình Tài 258 THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh Đăk Nông 

53 Nguyễn Minh Hiệu 258 THPT Chuyên Lê Thánh Tông Quảng Nam 

54 Nguyễn Nguyên Chương 258 THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội 

55 Trịnh Khánh Dũng 258 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Bình Định 

56 Nguyễn Nhân Hoà 256 THPT Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 

57 Phan Đình Triết 250 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng 

58 Dương Quang Hải 244 THPT Chuyên Bắc Giang Bắc Giang 

59 Nguyễn Lê Huy 244 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị 

60 Nguyễn Minh Tường 244 PT Năng Khiếu, ĐHQG TPHCM TP Hồ Chí Minh 

61 Nhữ Thành Đạt 244 THPT Chuyên Trần Phú Hải Phòng 

62 Trần Nguyên Khánh 244 THPT Chuyên Nguyễn Du Đắk Lắk 

63 Trần Văn Kiểu 244 THPT Chuyên Hùng Vương Gia Lai 

64 Hoàng Minh Anh 242 THPT Chuyên Nguyễn Du Đắk Lắk 
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STT Họ tên Điểm Trường Tỉnh/Thành phố 

65 Nguyễn Dĩ Thái 242 THPT Chuyên Nguyễn Du Đắk Lắk 

66 Huỳnh Anh Nhật 240 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Bình Định 

67 Nguyễn Nguyễn Gia Bảo 240 THPT Chuyên Quốc Học Thừa Thiên Huế 

68 Nguyễn Hồ Vĩnh Khang 238 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum 

69 Nguyễn Thanh Huy 238 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Quảng Nam 

70 Phan Tiến Dũng 238 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Quảng Nam 

71 Đoàn Gia Long 236 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị 

72 Hoàng Kim Bảo 236 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Quảng Nam 

73 Tống Nguyễn Hà Duy 236 THPT Chuyên Lê Thánh Tông Quảng Nam 

74 Nguyễn Hữu Nguyên 234 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị 

75 Nguyễn Khắc Trung 232 THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp Quảng Bình 

76 Nguyễn Thành Nam 230 THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội 

77 Nguyễn Lê Thanh Nguyên 228 THPT Chuyên Quốc Học Thừa Thiên Huế 

78 Nguyễn Minh Nhật 228 THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội 

79 Nguyễn Quốc Triệu 228 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Quảng Nam 

80 Hoàng Bình Minh 222 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị 

81 Nguyễn Thúc Trung Kiên 222 THPT Chuyên Quốc Học Thừa Thiên Huế 

82 Nguyễn Xuân Nghĩa 222 THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa TP Hồ Chí Minh 

83 Trần Huỳnh Hữu Thịnh 220 THPT Chuyên Lê Thánh Tông Quảng Nam 

84 Trần Trí Kiên 218 THPT Chuyên Bắc Giang Bắc Giang 

85 Lê Vũ Đình Phúc 216 THPT Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 

86 Nguyễn Đình Huy 216 THPT Hai Bà Trưng Thừa Thiên Huế 

87 Nguyễn Trần Thảo Nguyên 216 THPT Chuyên Quốc Học Thừa Thiên Huế 

88 Phan Lâm Dũng 214 THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp Quảng Bình 

89 Thái Bảo Anh 212 THPT Chuyên Nguyễn Du Đắk Lắk 

90 Bùi Quang Anh 210 THPT Chuyên Lý Tự Trọng Cần Thơ 

91 Mai Văn Ý 208 THPT Chuyên Chu Văn An Bình Định 

92 Ngô Huy Tín 208 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Bình Định 

93 Đặng Xuân Bách 206 THPT Chuyên Hùng Vương Gia Lai 

94 Nguyễn Hải Phong 206 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị 

95 Phạm Đức Minh 206 THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp Quảng Bình 

96 Phan Thanh Đạt 206 THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp Quảng Bình 

97 Nguyễn Tấn Minh 204 THPT Chuyên Quốc Học Thừa Thiên Huế 

98 Nguyễn Trần An Hiệp 202 THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội 

99 Châu Tấn Phát 200 THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa TP Hồ Chí Minh 

100 Đào Tuấn Đạt 200 THPT Chuyên Nguyễn Du Đắk Lắk 
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STT Họ tên Điểm Trường Tỉnh/Thành phố 

101 Dương Gia Khương 200 THPT Chuyên Hoàng Lê Kha Tây Ninh 

102 Dương Quốc Tuấn 200 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng 

103 Hoàng Mạnh Hùng 200 THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh Đăk Nông 

104 Hoàng Phương 200 PT Năng Khiếu, ĐHQG TPHCM TP Hồ Chí Minh 

105 Ngụy Hoàng Phú 200 THPT Chuyên Chu Văn An Bình Định 

106 Nguyễn Trần Hoàng Quân 200 THPT Chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai 

107 Trần Hoàng Nguyên 200 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng 

108 Trần Việt Hưng 200 THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp Quảng Bình 

109 Vương Viết Lượng 200 THPT Chuyên Đại học Vinh Nghệ An 

110 Nguyễn Thanh Huy 198 PT Năng Khiếu, ĐHQG TPHCM TP Hồ Chí Minh 

111 Nguyễn Thanh Huy 198 THPT Chuyên Lương Văn Chánh Phú Yên 

112 Cáp Thành Duy 196 THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh Đăk Nông 

113 Lưu Minh Hiếu 196 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Bình Định 

114 Vũ Văn Duy 194 THPT Chuyên Chu Văn An Bình Định 

115 Bùi Huỳnh Tây 192 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Bình Định 

116 Châu Gia Kiệt 192 THPT Chuyên Chu Văn An Bình Định 

117 Hoàng Minh Quân 192 THPT Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 

118 Huỳnh Minh Khang 190 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng 

119 Trần Huy Hoàng 190 THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp Quảng Bình 

120 Võ Hoài Anh Khoa 188 THPT Chuyên Quốc Học Thừa Thiên Huế 

Danh sách này có 120 thí sinh. 

B. BẢNG NAÏ CHALLENGE 

STT Họ tên Điểm Trường Tỉnh/Thành phố 

1 Bùi Nguyễn Đức Trọng 376 THPT Chuyên Lương Văn Chánh Phú Yên 

2 Lê Việt Bách 360 THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội 

3 Trần Lê Anh Phan 330 THPT Núi Thành Quảng Nam 

4 Trần Quốc Cường 310 THPT Trần Phú Hà Tĩnh 

5 Trần Ngọc Tuấn Anh 300 THPT Bùi Dục Tài Quảng Trị 

6 Nguyễn Ngọc Hưng 285 THPT Ngô Gia Tự Đắk Lắk 

7 Võ Trần Ngọc Vy 282 THPT Rạch Kiến Long An 

8 Nguyễn Minh Hiếu 280 THPT Chi Lăng Gia Lai 

9 Nguyễn Chơn Nhân 246 THPT Thị xã Quảng Trị Quảng Trị 

10 Phạm Tăng Đức Mạnh 214 THPT Vinh Xuân Thừa Thiên Huế 

11 Lê Nguyễn Minh Hiếu 210 THPT Thanh Thủy Phú Thọ 

12 Lê Quốc Anh 210 THPT Tân Kỳ Nghệ An 
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STT Họ tên Điểm Trường Tỉnh/Thành phố 

13 Nguyễn Minh Trí 210 THPT Hồng Ngự 1 Đồng Tháp 

14 Đoàn Gia Huy 208 THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội 

15 Hoàng Lâm Trí Dũng 208 THPT Tây Hồ Hà Nội 

16 Dương Anh Kiệt 200 THPT Hồng Ngự 1 Đồng Tháp 

17 Lê Việt Hoàng 200 THPT Trần Hưng Đạo Quảng Bình 

18 Trần Đức Duy 200 THPT Châu Văn Liêm Cần Thơ 

19 Phạm Nguyễn Thiên Tường 190 THPT Giồng Riềng Kiên Giang 

20 Phan Trung Bạc 190 THPT Chu Văn An Đồng Tháp 

21 Đào Huỳnh Gia Huy 185 THPT Đức Hòa Long An 

22 Nguyễn Thái Bảo 180 THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu Đồng Tháp 

23 Nguyễn Văn Giang 180 THPT Quỳnh Lưu 2 Nghệ An 

24 Trần Đăng Khoa 180 THPT Chuyên Lương Văn Chánh Phú Yên 

25 Đồng Đại Hà 171 THPT Lê Quý Đôn Hà Tĩnh 

26 Nguyễn Thành Long 170 THPT Nguyễn Văn Thoại Đà Nẵng 

27 Vũ Anh Tuấn 166 THPT Bãi Cháy Quảng Ninh 

28 Hoàng Thế Thành Đạt 162 THPT Lệ Thuỷ Quảng Bình 

29 Dương Xuân Quân 160 THPT Thị xã Quảng Trị Quảng Trị 

30 Lê Xuân Thanh 160 THPT Chinh Đăk Nông 

31 Ngô Hồng Quân 160 THPT Trần Phú Quảng Ninh 

32 Nguyễn Diệp Hoàng 160 THPT Vĩnh Linh Quảng Trị 

33 Nguyễn Thanh Việt 154 THPT Vinh Xuân Thừa Thiên Huế 

34 Nguyễn Văn Phi Hùng 154 THPT Vinh Xuân Thừa Thiên Huế 

35 Lê Đình Bảo Phúc 150 THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng 

36 Lê Kỳ Nguyên 150 THPT Hùng Vương Bình Định 

37 Trần Thị Huyền Trang 148 THPT Thị xã Quảng Trị Quảng Trị 

38 Đinh Quốc Huy 140 THPT Trần Phú Hà Tĩnh 

39 Đoàn Thế Lực 140 THPT FPT Đà Nẵng 

40 Lê Đình Huấn 140 THPT Lê Quý Đôn Hà Tĩnh 

41 Lê Tiến Thành 140 THPT Chuyên Lương Văn Chánh Phú Yên 

42 Lý Nguyễn Công Chính 140 THPT Quang Trung Bình Định 

43 Ngô Quốc Hoàng Trung 140 THPT Hoà Vang Đà Nẵng 

44 Nguyễn Huy Nhật 140 THPT DTNT Số 2 Nghệ An 

45 Nguyễn Trường Quân 140 THPT Trần Phú Hà Tĩnh 

46 Phạm Hoàng Thông 140 THPT Chinh Đăk Nông 

47 Phạm Ngọc Quyền 140 THPT Lê Quý Đôn Hà Tĩnh 

48 Phan Tiến Cường 140 THPT Trần Phú Hà Tĩnh 
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STT Họ tên Điểm Trường Tỉnh/Thành phố 

49 Trần Huy Kỳ 140 THPT Trần Phú Hà Tĩnh 

50 Trần Phước Thanh Nhân 140 THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng 

51 Nguyễn Tuấn Nghĩa 138 THPT Thị xã Quảng Trị Quảng Trị 

52 Trần Ngọc Lam Phương 138 THPT Phan Đăng Lưu Thừa Thiên Huế 

53 Đinh Vũ Minh Hùng 137 TH, THCS và THPT Hoàng Việt Đắk Lắk 

54 Nguyễn Bá Đạt 136 THPT Nguyễn Tất Thành Đắk Lắk 

55 Nguyễn Tấn Phát 136 THPT Ngô Quyền Đà Nẵng 

56 Trịnh Khánh Hưng 136 THPT Hai Bà Trưng Thừa Thiên Huế 

57 Lê Đình Long 132 THPT Quỳ Hợp 2 Nghệ An 

58 Võ Thanh Tùng 132 THPT Tân Phú Đồng Nai 

59 Đinh Quốc Thịnh 130 THPT Tân Phú Đồng Nai 

60 Đoàn Huỳnh Nguyên Khang 130 THPT Chuyên Lương Văn Chánh Phú Yên 

61 Hoàng Mạnh Hiệp 130 THPT Hậu Lộc 1 Thanh Hóa 

62 Lăng Trọng Đạt 130 THPT Yên Thành 2 Nghệ An 

63 Lương Nguyễn Minh Kiệt 130 THPT Hai Bà Trưng Thừa Thiên Huế 

64 Nguyễn Mạnh Tùng 130 THPT Trần Phú Quảng Ninh 

65 Nguyễn Trần Thắng Trung 130 THPT Trần Văn Kỷ Thừa Thiên Huế 

66 Nhâm Đại Dương 130 THPT Phương Sơn Bắc Giang 

67 Phan Lê Tuấn Khanh 130 THPT Thị xã Quảng Trị Quảng Trị 

68 Thái Nguyễn Tuấn Ngọc 130 THPT Vĩnh Linh Quảng Trị 

69 Phan Ngọc Vũ 126 THPT Nguyễn Chí Thanh Thừa Thiên Huế 

70 Hồ Mạnh Tân 125 THPT Quang Trung Bình Định 

71 Lê Anh Quân 125 THPT Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 

72 Nguyễn Lương Anh Khoa 125 THPT số 3 An Nhơn Bình Định 

73 Trần Anh Hào 125 THPT Hai Bà Trưng Thừa Thiên Huế 

74 Hoàng Điệp Tiên 124 THPT Cam Lộ Quảng Trị 

75 Hoàng Thị Ngọc Phương 122 THPT Nguyễn Đình Chiểu Thừa Thiên Huế 

76 Lưu Quang Thịnh 120 THPT Phạm Ngũ Lão Hải Phòng 

77 Nguyễn Cao Xuân Trung 120 THPT Trần Cao Vân Quảng Nam 

78 Nguyễn Đăng Phong 120 THPT Vinh Lộc Thừa Thiên Huế 

79 Nguyễn Lê Nhật Huy 120 THPT Duy Tân Quảng Nam 

80 Nguyễn Trung Kiên 120 THPT Phạm Ngũ Lão Hải Phòng 

81 Phạm Khuyên 120 THPT Vinh Lộc Thừa Thiên Huế 

82 Phan Trần Nhân Nghĩa 120 THPT Nguyễn Chí Thanh Thừa Thiên Huế 

83 Trần Thiên Phú 120 THPT Trần Cao Vân Quảng Nam 

84 Lê Quang Khải 119 THPT Chinh Đăk Nông 
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STT Họ tên Điểm Trường Tỉnh/Thành phố 

85 Cao Hoàng Phúc 118 THPT Tân Phú Đồng Nai 

86 Lâm Minh Đức 116 THPT Trần Phú Quảng Ninh 

87 Phạm Trung Kiên 116 THPT Trấn Biên Đồng Nai 

88 Võ Đăng Tuệ 116 THPT Chi Lăng Gia Lai 

89 Bùi Minh Hiếu 114 THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội Hà Nội 

90 Phạm Hùng Bá Quốc 112 THPT Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng 

91 Thái Dương Tuấn Dũng 112 THPT Trấn Biên Đồng Nai 

92 Trần Cao Khải 111 THPT Thạch Thất Hà Nội 

93 Đào Trọng Vinh 110 THPT Trần Phú Hà Tĩnh 

94 Đỗ Bách 110 THPT Thống Nhất Đồng Nai 

95 Hồ Minh Quang 110 THPT Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 

96 Lê Phan Phước Thịnh 110 THPT Đặng Trần Côn Thừa Thiên Huế 

97 Lê Quang Minh 110 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Đắk Lắk 

98 Mai Tuấn Kiệt 110 THPT Hai Bà Trưng Thừa Thiên Huế 

99 Nguyễn Cao Huy 110 THPT Chuyên Lương Văn Chánh Phú Yên 

100 Nguyễn Công Đăng Quang 110 THPT Vinh Xuân Thừa Thiên Huế 

101 Nguyễn Đình Xuân Phát 110 THPT Ngô Gia Tự Đắk Lắk 

102 Nguyễn Đức Mạnh 110 THPT Vinh Lộc Thừa Thiên Huế 

103 Nguyễn Nghĩa Hoàng 110 THPT Quỳ Hợp 2 Nghệ An 

104 Nguyễn Quốc Hưng 110 THPT Tây Sơn Bình Định 

105 Nguyễn Tiến Trình 110 THPT Thị xã Quảng Trị Quảng Trị 

106 Phạm Mạnh Quân 110 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng 

107 Phạm Phước Quốc 110 THPT Phan Đăng Lưu Thừa Thiên Huế 

108 Phan Hoàng Đông Vy 110 THPT Hai Bà Trưng Thừa Thiên Huế 

109 Phan Viết Tân 110 THPT Phan Đăng Lưu Thừa Thiên Huế 

110 Trần Hữu Đức 110 THPT Phan Đăng Lưu Thừa Thiên Huế 

111 Trần Văn Trường Vũ 110 THPT Trần Văn Kỷ Thừa Thiên Huế 

112 Trương Bá Thảo 110 THPT Trấn Biên Đồng Nai 

113 Đào Nhật Sơn 106 THPT Thị xã Quảng Trị Quảng Trị 

114 Nguyễn Anh Quốc 106 THPT Thạch Thất Hà Nội 

115 Trần Giang Long 106 THPT Thạch Thất Hà Nội 

116 Trần Văn Nam 106 THPT Nguyễn Trãi Quảng Bình 

117 Ngàn Thiên Lộc 105 THPT Ngô Sĩ Liên Đồng Nai 

118 Lê Thảo Chi 104 THPT Chu Văn An Hà Nội 

119 Lê Anh Kiệt 102 THPT Cam Lộ Quảng Trị 

120 Phạm Đại Gia 102 THPT Vinh Xuân Thừa Thiên Huế 
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STT Họ tên Điểm Trường Tỉnh/Thành phố 

121 Biện Tấn Khoa 100 THPT Nguyễn Thị Minh Khai Hà Tĩnh 

122 Bùi Quang Nam 100 THPT Trần Phú Quảng Ninh 

123 Lê Công Bằng 100 THPT Nguyễn Thị Minh Khai Hà Nội 

124 Lê Tuấn Quang 100 THPT Hải Lăng Quảng Trị 

125 Ngô Vũ Đình Khoa 100 THPT Yên Thành 2 Nghệ An 

126 Nguyễn Bùi Duy Vương 100 THPT Chuyên Lương Văn Chánh Phú Yên 

127 Nguyễn Hữu Rin 100 THPT Trần Văn Kỷ Thừa Thiên Huế 

128 Nguyễn Phan Hoàng Long 100 THPT Cửa Tùng Quảng Trị 

129 Nguyễn Quang Lý 100 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Quảng Nam 

130 Nguyễn Thức Công Thành 100 THPT Hướng Hóa Quảng Trị 

131 Nguyễn Tri Khoa 100 THPT Chu Văn An Hà Nội 

132 Trần An Khang 100 THPT Cửa Tùng Quảng Trị 

133 Trần Thiện Nhân 100 THPT Phan Đăng Lưu Thừa Thiên Huế 

134 Trương Phương Nam 100 THPT Hướng Hóa Quảng Trị 

135 Trương Tiến Dương 100 THPT Chuyên Hùng Vương Gia Lai 

136 Võ Nguyễn Gia Khánh 100 THPT Chuyên Vị Thanh Hậu Giang 

137 Vũ Bá Mạnh 100 THPT Chuyên Hùng Vương Gia Lai 

138 Huỳnh Bá Huy Hoàng 98 THPT Lê Quý Đôn Quảng Nam 

139 Nguyễn Tài 97 THPT Bùi Dục Tài Quảng Trị 

140 Huỳnh Văn Nguyên Phúc 96 THPT Vinh Xuân Thừa Thiên Huế 

141 Nguyễn Quang Minh 96 THPT Đông Hà Quảng Trị 

142 Tô Đông Chung 96 THPT Vinh Xuân Thừa Thiên Huế 

143 Võ Tấn Sách 96 THPT Đức Hòa Long An 

144 Hoàng Tuấn Khang 95 THPT Thị xã Quảng Trị Quảng Trị 

145 Lê Duy Mạnh 95 THPT Lê Hồng Phong Phú Yên 

146 Lê Hồng Đăng 95 THPT Trần Phú Quảng Ninh 

147 Đặng Trọng Phúc 92 THPT Phan Đăng Lưu Thừa Thiên Huế 

148 Hoàng Trần Đức Hải 92 THPT Hoà Vang Đà Nẵng 

149 Doãn Bá Nhật 90 THPT Trần Cao Vân Quảng Nam 

150 Dương Danh Nhật Sơn 90 THPT Quốc Oai Hà Nội 

151 Nguyễn Minh Phúc 90 THPT Trần Cao Vân Quảng Nam 

152 Nguyễn Tiến Đạt 90 THPT Cam Lộ Quảng Trị 

153 Nguyễn Văn Long Nhật 90 THPT Trần Văn Kỷ Thừa Thiên Huế 

154 Phạm Công Đăng 90 THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 

155 Phạm Kim Tùng 90 THPT Khoái Châu Hưng Yên 

156 Trần Cao Hóa 90 THPT Số 1 Tuy Phước Bình Định 
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STT Họ tên Điểm Trường Tỉnh/Thành phố 

157 Trương Thái Khang Duy 90 THPT Trần Cao Vân Quảng Nam 

158 Đỗ Đức Thịnh 88 THPT Tân Phú Đồng Nai 

159 Đỗ Kim Yến 88 THPT Hai Bà Trưng Hà Nội 

160 Nguyễn Ngọc Ánh 88 THPT Hai Bà Trưng Hà Nội 

161 Phương Công Trưởng 88 THPT Hai Bà Trưng Hà Nội 

162 Dương Duy Vinh 87 PTLC CĐSP Quảng Trị Quảng Trị 

163 Bùi Xuân Toàn 86 THPT Trần Hưng Đạo Quảng Bình 

164 Đặng Quang Nghĩa 86 THPT Trần Hưng Đạo Quảng Bình 

165 Đinh Như Thịnh 86 THPT Trần Hưng Đạo Quảng Bình 

166 Nguyễn Đức Minh Hiếu 86 THPT Ngô Gia Tự Đắk Lắk 

167 Nguyễn Văn Nghĩa 86 THPT Hương Thủy Thừa Thiên Huế 

168 Phạm Quốc Tuấn 86 THPT Hương Thủy Thừa Thiên Huế 

169 Tô Minh Hưng 86 THCS-THPT Long Cang Long An 

170 Huỳnh Nhật Nam 85 TH, THCS và THPT Hoàng Việt Đắk Lắk 

171 Lê Nguyễn Hải Thanh 82 THPT Chuyên Trần Phú Hải Phòng 

172 Nguyễn Đức Minh Trí 82 THPT Bùi Dục Tài Quảng Trị 

173 Nguyễn Hoàng Quân 82 THPT Thống Nhất Đồng Nai 

174 Nguyễn Văn Mạnh 82 THPT Phạm Ngũ Lão Hải Phòng 

175 Nguyễn Xuân Lý 82 THPT Chu Văn An Yên Bái 

176 Phạm Bá Thành Nhân 82 THPT Trần Văn Kỷ Thừa Thiên Huế 

177 Trần Đăng Đạt 82 THPT Chuyên Quốc Học Thừa Thiên Huế 

178 Vũ Đình Đạt 82 THPT Bạch Đằng Hải Phòng 

179 Vương Kiên Cường 82 THPT Trần Phú Quảng Ninh 

180 Nguyễn Đăng Hưng 81 THPT Hương Thủy Thừa Thiên Huế 

Danh sách này có 180 thí sinh. 

C. BẢNG JUNIOR  CHALLENGE 

STT Họ tên Điểm Trường Tỉnh/Thành phố 

1 Đặng Huy Hậu 400 THCS Tân Hội Lâm Đồng 

2 Phạm Đắc Quang Anh 382 THCS Nguyễn Tất Thành Đăk Nông 

3 Lê Kỳ Nam 380 THCS-THPT Newton Hà Nội 

4 Đỗ Gia Bảo 300 THCS-THPT Newton Hà Nội 

5 Trần Hoàng Lâm 296 THCS-THPT Newton Hà Nội 

6 Trần Khôi Nguyên 280 THCS Tôn Quang Phiệt Nghệ An 

7 Trần Võ Hồng Phúc 280 THCS Tôn Quang Phiệt Nghệ An 

8 Trịnh Tuấn Kiệt 280 THCS Ka Long Quảng Ninh 
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STT Họ tên Điểm Trường Tỉnh/Thành phố 

9 Trần Tiến Khoa 270 THCS Lương Thế Vinh Đà Nẵng 

10 Nguyễn Công Khánh 267 THCS Bạch Liêu Nghệ An 

11 Vũ Minh Tuấn 266 THCS Lý Tự Trọng Hải Phòng 

12 Phạm Tuấn Anh 262 THCS - THPT Nguyễn Khuyến Đà Nẵng 

13 Đỗ Nhật Nam 260 THCS Lê Độ Đà Nẵng 

14 Lê Tuấn Tú 260 THCS Trần Hưng Đạo Đà Nẵng 

15 Nguyễn Phúc Thọ 260 THCS Lương Thế Vinh Đà Nẵng 

16 Bùi Hữu Nhật Minh 254 THCS Nguyễn Huệ Đà Nẵng 

17 Đinh Khánh Hà 250 THCS Tây Sơn Đà Nẵng 

18 Phạm Phú Bình 250 THCS Trần Hưng Đạo, Cam Lộ Quảng Trị 

19 Đinh Thanh Hà 240 THCS Tây Sơn Đà Nẵng 

20 Lê Hoàng Long 240 THCS Lương Thế Vinh Đà Nẵng 

21 Doãn Hoàng Long 238 THCS Lê Ích Mộc Hải Phòng 

22 Hoàng Gia Huy 228 THCS-THPT Newton Hà Nội 

23 Đỗ Thị Thanh Bình 220 THCS Lê Quý Đôn TP Hồ Chí Minh 

24 Nguyễn Nhật Anh 216 THCS Lương Thế Vinh Phú Yên 

25 Bùi Khôi Nguyên 210 THCS Thị trấn Nghĩa Đàn Nghệ An 

26 Cao Nguyễn Thành Huy 210 THCS Thị trấn Nghĩa Đàn Nghệ An 

27 Đỗ Nguyễn Gia Bảo 210 THCS Phan Chu Trinh Đắk Lắk 

28 Nguyễn Ái Đình 210 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa TP Hồ Chí Minh 

29 Nguyễn Đức Anh Khoa 210 THCS Phan Bội Châu Đà Nẵng 

30 Nguyễn Huy Hùng 210 THCS Thị trấn Nghĩa Đàn Nghệ An 

31 Nguyễn Khang Huy 210 THCS Phan Bội Châu Lâm Đồng 

32 Trần Bảo Ngọc 210 THCS Sky-Line Đà Nẵng 

33 Chu Chính Hoàng 202 PTDTBT THCS Quản Bạ Hà Giang 

34 Tạ Trung Kiên 202 THCS Yên Lạc Vĩnh Phúc 

35 Tăng Lâm Vân Long 202 THCS Lê Quí Đôn Hậu Giang 

36 Trần Phương Liêm 202 THCS Lê Hồng Phong Đà Nẵng 

37 Võ Đức Hải 202 THCS Triệu Thành Quảng Trị 

38 Bùi Minh Nhật 200 THCS Lê Hồng Phong Đà Nẵng 

39 Đỗ Bá Thuận 200 THCS Cao Bá Quát Gia Lai 

40 Hồ Gia Lâm 200 THCS Lê Quý Đôn Đăk Nông 

41 Hoàng Tuấn Tú 200 THCS Nguyễn Trãi Nghệ An 

42 Lê Anh Tuấn 200 THCS Tây Sơn Đà Nẵng 

43 Nguyễn Danh Bình 200 TH và THCS FPT Đà Nẵng 

44 Nguyễn Thế Hoàng Nhân 200 THCS Trần Hưng Đạo, Cam Lộ Quảng Trị 
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STT Họ tên Điểm Trường Tỉnh/Thành phố 

45 Nguyễn Văn Nhật Huy 200 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Quảng Trị 

46 Phạm Minh Hoàng 200 THCS Yên Lạc Vĩnh Phúc 

47 Thái Huyền Thư 200 THCS Nguyễn Trãi Nghệ An 

48 Trần Đăng Quang 200 THCS Nguyễn Trãi Nghệ An 

49 Trần Duy Tùng 200 THCS Lê Độ Đà Nẵng 

50 Trần Thị Quỳnh Anh 200 THCS Thi Nghệ An 

51 Nguyễn Bảo Nguyên 195 THCS Phenikaa Hà Nội 

52 Nguyễn Hữu Việt Phương 195 THCS Triệu Trạch Quảng Trị 

53 Nguyễn Minh Quân 195 THCS Yên Lạc Vĩnh Phúc 

54 Nguyễn Quang Kỳ 195 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Quảng Trị 

55 Nguyễn Phạm Hải Dương 190 THCS Trần Phú Hải Phòng 

56 Nguyễn Thành Đạt 190 THCS Ngô Quyền Hải Phòng 

57 Nguyễn Thanh Tùng 190 THCS Lê Lợi Hải Phòng 

58 Nguyên Vũ Hoàng 190 THCS THSP Lý Tự Trọng Kon Tum 

59 Trần Sĩ Quý 190 THCS Phan Bội Châu Đà Nẵng 

60 Nguyễn Minh Đạt 188 THCS Trần Hưng Đạo Phú Yên 

61 Hoàng Nghĩa Hưng 187 THCS Mỹ Hiệp Bình Định 

62 Nguyễn Việt Hân 186 THCS Nguyễn Tất Thành Đắk Lắk 

63 Hà Phước Vũ 185 THCS Tây Sơn Đà Nẵng 

64 Khuất Thái Dương 185 THCS Quang Trung Lâm Đồng 

65 Trần Công Triết 185 THCS Lê Hồng Phong Quảng Nam 

66 Đặng Nguyên Vũ 182 Tiểu học, THCS và THPT Victory Đắk Lắk 

67 Hoàng Nguyên Đức 182 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Quảng Trị 

68 Hà Đặng Nhật Nam 181 THCS Nguyễn Huệ Đà Nẵng 

Danh sách này có 68 thí sinh./. 

   TM. BAN TỔ CHỨC 

   ĐỒNG TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

   Võ Thanh Tùng 

   HIỆU TRƯỞNG 
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